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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /QĐ-GDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Bảo, ngày       tháng 4 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận các giáo viên có sản phẩm đạt giải Hội thi đồ dùng, thiết bị  

dạy học tự làm cấp tiểu học, năm học 2023-2024 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Quyết định số 226/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

4048/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; 

 Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-GDĐT-TH  ngày 19/3/2024 của phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện về việc tổ chức thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm 

cấp tiểu học năm học 2023-2024; Thông báo số294/TB-GDĐT-TH ngày 

08/4/2024thông báo về kết quả thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm cấp tiểu học 

năm học 2023-2024; 

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận các giáo viên có sản phẩm đạt giải Hội thi đồ dùng, thiết 

bị dạy học tự làm cấp tiểu học, năm học 2023-2024  

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các giáo viên có tên trong danh sách tại Điều 1 được Phòng Giáo 

dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận. 

 Điều 3. Các ông (bà) phụ trách Giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường TH, TH&THCS; 

- Lưu VT. 

                 TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 

                Đoàn Văn Thành 



 

DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN CÓ SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI HỘI THI ĐỒ 

DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-GDĐT, ngày       tháng 4 năm 2024) 

 

STT Tên đồ dùng dạy học Người thực hiện Đơn vị 
Đạt 

giải 

1 Sách Điện tử đa phương tiện  
Vũ Thị Diệu Linh 

 Nguyễn Thị Liên 
TH Vĩnh Long - Thắng Thủy Nhất 

2 Đồng hồ đa năng  Đỗ Mạnh Toàn TH Thị Trấn Nhất 

3 Về nguồn 

Phạm Thị Yến 

Ngô Thị Kim Huyền 

Nguyễn Thị Trường 

 Bùi Văn Phông 

Phạm Thị Thanh Xuân 

Nguyễn Văn Toản 

TH Vĩnh Phong-Tiền Phong Nhất 

4 Kênh youtube Đỗ Thị Thu Linh TH Hòa Bình Nhất 

5 Mô hình Bản đồ Việt Nam Đặng Thị Quế TH Giang Biên Nhất 

6 Phiếu học tập Online Đặng Thị Hương TH Vĩnh An Nhất 

7 
Mô hình hình thành công thức 

tìm Chu vi hình tròn 
Lưu Quý Kỳ TH Cộng Hiền Nhất 

8 Vòng quay kì diệu Lưu Văn Minh TH Cao Minh Nhất 

9 Bản đồ ranh giới Việt Nam  Vũ Thị Huệ TH Việt Tiến Nhất 

10 Bông hoa so sánh Vũ Thị Lan TH Hiệp Hoà Nhất 

11 Biển báo giao thông Nguyễn Thị Hậu Phương TH Giang Biên Nhất 

12 Cây đa năng 

Phạm Thị Thơ 

 Nguyễn Thị Dung 

 Đoàn Thị Hải Yến 

Đoàn Thị Lan Anh 

TH Tân Liên  Nhất 

13 Cây hái hoa dân chủ Phạm Thị Hợp TH Đồng Minh Nhất 

14 Cây tư duy 

Vũ Thị Hà 

Đỗ Thị Làn 

Nguyễn Thị Thủy 

Vũ Thị Yến 

TH Vinh Quang Nhất 



 

15 Cơ quan tiêu hóa Đào Thị Kim Ngân TH Trấn Dương Nhất 

16 Cây đa năng Nguyễn Thị Bích TH Trấn Dương Nhất 

17 
Sơ đồ tư duy: Mở rộng vốn từ về 

lễ hội 
Bùi Thị Hai TH Hòa Bình Nhất 

18 Mô hình đàn bầu Đỗ Đức Thìn TH Hòa Bình Nhất 

19 Bản đồ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh 86 TH Liên Am- Lý Học Nhì 

20 Bộ trống từ đồ tái chế 
Nguyễn Thị Minh Hồng 

Đặng Thị Làn 
TH Việt Tiến Nhì 

21 Môi trường quanh em Phạm Như Quỳnh TH Trung Lập Nhì 

22 Truyền thống văn hoá Vĩnh Bảo 
Lê Thị Hằng 

Nguyễn Thu Nga 
TH Vĩnh Long - Thắng Thủy Nhì 

23 
Bộ đồ dùng học tập đa năng: 

Ong tìm mật. 
Vũ Thị Thủy TH Thị Trấn Nhì 

24 
Bộ bài công thức toán hình dạy 

phần hình học cho lớp 3;4;5. 
Trương Thị Huệ TH Thị Trấn Nhì 

25 
Lược đồ chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ 
Đào Thị Nụ TH Thanh Lương Nhì 

26 Vòng quay toán học diệu kì Đỗ Thị Thuý Hường TH Vinh Quang Nhì 

27 Vòng quay kỳ diệu Nguyễn Thị Thu Hương TH Tân Hưng Nhì 

28 Đèn giao thông Nguyễn Thị Thanh 79 TH Liên Am- Lý Học Nhì 

29 Trò chơi: Đỉnh cao Olympic 

Nguyễn Thị Thanh 

Ngô Thị Thành 

Nguyễn Thị Hằng 

TH Liên Am- Lý Học Nhì 

30 

Sử dụng VBA tạo khung nhập 

ngữ liệu bằng bàn phím trực tiếp 

trên slide đang thuyết trình 

PowerPoint 

Phạm Văn Hoàng TH Cộng Hiền Nhì 

31 Mô hình bản đồ địa lí Việt Nam 

32 Hệ thống lọc nước sạch Phạm Thị Hà Chi TH Trấn Dương Nhì 

33 Sa bàn giao thông Nhóm giáo viên tổ 1, 2, 3 TH Tam Cường Nhì 

34 Bộ chữ số bí ẩn Lê Thị Thương TH Vĩnh Phong-Tiền Phong Nhì 

35 Vòng quay kì diệu  Vũ Thị Tình TH Vĩnh Tiến - Cổ Am Nhì 



 

36 Thang máy học Toán Nguyễn Thị Hoa TH Thanh Lương Nhì 

37 
Bảng đa năng: Dạy cộng, trừ, 

nhân, chia 
Trần Khoa Bằng TH Việt Tiến Nhì 

38 
Sơ đồ dạy môn Tiếng Việt phân 

môn Viết: Tả con vật 
Phạm Thị Giỏi TH Hiệp Hoà Nhì 

39 
Cây đa năng (tổ chức trò chơi: 

Hái táo, Hái hoa) 
Phạm Thị Huyền TH Vĩnh Long - Thắng Thủy Nhì 

40 Xe đạp chạy bằng pin 

Lương Thị Lan 

 Phạm Thị Kim Phượng 

 Trịnh Thị Thủy 

Bùi Văn Hiểu 

TH Tân Liên  Nhì 

41 Quả địa cầu tự xoay 
Trần Thị Nhi 

Đỗ Thị Như 
TH Tân Liên  Nhì 

42 
Chiếc nón kỳ diệu: Ghép vần 

thành tiếng 
Nguyễn Thị Thanh TH&THCS Hưng Nhân Nhì 

43 Bộ thiết bị dạy yếu tố xác suất  Phạm Thị Thanh  TH Đồng Minh Nhì 

44 Môn âm nhạc: vòng tròn kì diệu  Dương Thị Nghĩa TH Đồng Minh Nhì 

45 Sa bàn giao thông Nguyễn Ánh Ngọc TH Vinh Quang Nhì 

46 Bông hoa vạn năng Nguyễn Thị Hiền TH Tân Hưng Nhì 

47 Ngôi nhà phòng tránh muỗi  

Đinh Thị Lương 

Phạm Thị Vân Anh  

Trần Thị Vui  

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Đỗ Thị Huế  

TH An Hòa Nhì 

48 Cuộc sống quanh em 

49 Cây táo thần kì  Trần Thị Lan TH Vĩnh Tiến - Cổ Am Nhì 

50 Đồ chơi ghép hình Trần Thị Kim Vân TH Vĩnh Tiến - Cổ Am Nhì 

51 
Sơ đồ dây chuyền sản xuất và 

cấp nước máy 
Vũ Thị Hồng Điệp TH Cao Minh Nhì 

52 Mô hình sân khấu hoá Phạm Thị Khánh TH Cao Minh Nhì 

53 Thành phố hình học Nguyễn Thùy Chi TH Tam Cường Nhì 

54 Mô hình trường học hạnh phúc Phạm Thị Cúc TH Tam Cường Nhì 

55 Ngôi nhà và những nốt nhạc. 
Hoàng Minh Nguyệt 

 Lê Thị Duyên 
TH Vĩnh Phong-Tiền Phong Nhì 

56 Vòng quay kỳ diệu 

Vũ Thị Liễn 

Nguyễn Thị Năm 

Vũ Thị Tươi 

Lâm Thị Thu Uyên 

TH Trung Lập Ba 



 

57 
Thẻ ôn tập tính chu vi, diện tích, 

thể tích các hình 
Phạm Thị Êm TH Trung Lập Ba 

58 Bộ số kỳ diệu Nguyễn Thị Yên TH Nhân Hòa Ba 

59 Mô hình đồng hồ Đào Thị Thúy TH Hùng Tiến Ba 

60 Nhạc cụ gõ Đoàn Công Bính TH Hùng Tiến Ba 

61 Sơ đồ tư duy  Nguyễn  Thị Thảo  TH Hiệp Hoà Ba 

62 
Sơ đồ tư duy- Cấu tạo bài văn tả 

người 
Cao Thị Như TH Dũng Tiến Ba 

63 Ngôi nhà phòng tránh muỗi Vũ Thị Trang TH Dũng Tiến Ba 

64 Bảng nhân thông minh Đặng Thị Hương TH Vĩnh An Ba 

65 
Chiếc nón kỳ diệu, cây kẹo thần 

kỳ 
Nguyễn Thị Lợi TH&THCS Hưng Nhân Ba 

66 Đèn Giao thông Bùi Thị Phương TH Thanh Lương Ba 

67 Ngôi nhà của em Trần Thị Ngà TH Tam Đa Ba 

68 Mô hình Rô bốt hình khối Trần Thị Phương TH Tam Đa Ba 

69 Con thuyền tri thức 
Đỗ Thị Mão 

Nguyễn Thị Mai 
TH Tam Đa Ba 

70 Rạp chiếu bóng mi ni 

Đinh Thị Lương 

Phạm Thị Vân Anh  

Trần Thị Vui  

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Đỗ Thị Huế  

TH An Hòa Ba 

71 
Bảng đơn vị đo khối lượng, độ 

dài, diện tích 
Nhóm giáo viên tổ 4, 5 TH Hùng Tiến Ba 

72 Bảng đơn vị đo Nguyễn Thị Hải Yến TH Giang Biên Ba 

73 Tháp dinh dưỡng Lương Thị Vân TH Dũng Tiến Ba 

74 Bảng cấu tạo số  Lương Thị Xuyến TH Vĩnh An Ba 

75 Mô hình đồng hồ Trần Thị Nhạn TH&THCS Hưng Nhân Ba 

76 
Những ngôi nhà, dựng cụ tưới 

cây khi vắng nhà 
Vũ Thị Huế TH Nhân Hòa Ba 

77 Mô hình hệ Mặt trời Lê Thị Thanh Huyền TH Nhân Hòa Ba 

78 
Sản phẩm làm từ nhựa tái chế  

(Bài học Steam) 
Nguyễn Thị Duyên TH Tân Hưng Ba 
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